
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2025 

 

Năm 2024, tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận cơ bản 

được kiểm soát tốt. Số ca mắc các bệnh dịch tính hết ngày 31/12/2024: Sốt xuất 

huyết 326 ca (năm 2023 có 1.667 ca), Tay chân miệng 66 ca (năm 2023 có 94 

ca), 42 ca COVID-19 (năm 2023 có 538 ca), riêng bệnh sởi ghi nhận tăng cao 

hơn so với năm 2023 với 25 ca mắc (năm 2023 không ghi nhận ca mắc sởi). 

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn quận Thanh Xuân tăng 

nhanh. Số lượng công nhân, người lao động đến làm việc, người dân chuyển đến 

địa bàn sinh sống tăng nhanh đã làm tăng nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh, đồng 

thời gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, trên thế 

giới các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, tái nổi như: Đậu mùa khỉ, COVID-19, 

Cúm A/H7N9, cúm A/H5N1, Ebola, Mers-CoV, Bại liệt...vẫn đang diễn biến 

phức tạp, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam; 

Năm 2025, dự báo bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng lưu hành và tiềm 

ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch. Một số bệnh có vắc xin phòng bệnh, số ca mắc 

gia tăng như: Sởi, Ho gà, Bạch hầu,...Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-SYT ngày 

20/01/2025 của Sở Y tế về “Phòng, chống dịch thường xuyên trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2025”; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2025 của 

UBND quận Thanh Xuân về “Phòng, chống dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân 

năm 2025”, để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dịch trên 

địa bàn quận Thanh Xuân nhằm hạn chế tới mức tối đa những thiệt hại do bệnh 

dịch gây nên, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân xây dựng Kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn quận năm 2025 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh dịch truyền nhiễm; khống chế  kịp 

thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận. 

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

- 100% các Trạm Y tế phường chủ động tham mưu UBND phường xây 

dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; xây dựng lực lượng cộng 

tác viên dân số, đội xung kích diệt bọ gậy,...nhằm hỗ trợ chính quyền địa 

phương; bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ, lực lượng tăng cường theo các cấp 

độ dịch; 
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- 100% các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng đóng trên địa 

bàn quận thực hiện khai báo, báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm qua Hệ 

thống báo cáo trực tuyến theo Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế; 100% 

các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn triển khai thực hiện Hệ thống quản lý thông 

tin tiêm chủng Quốc gia; 

- 100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát xử lý, cấp cứu điều trị các 

loại dịch bệnh, các lực lượng tham gia, hỗ trợ phòng, chống dịch từ quận tới 

phường được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, 

chống dịch bệnh; 

- 100% các phường, các trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

công trường xây dựng đóng trên địa bàn quận duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi 

trường chủ động phòng, chống dịch bệnh hàng tuần; 

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95%; 

tiêm chủng các loại vắc xin khác đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch của Chương trình 

Tiêm chủng mở rộng; duy trì thành quả thanh toán Bại liệt, loại trừ Uốn ván sơ 

sinh, tiến tới loại trừ bệnh Sởi; 

- 100% trẻ được rà soát tiền sử tiêm chủng các loại vắc xin trong Chương 

trình Tiêm chủng mở rộng khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu 

học để khuyến cáo phụ huynh cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ; 

- Tiếp tục kiểm soát hiệu quả tình hình dịch COVID-19, hạn chế tối đa số 

trường hợp tử vong do COVID-19; 

- 100% ca bệnh, ổ dịch được điều tra và xử lý vòng 24 giờ đối với các 

bệnh thuộc nhóm A và bệnh nhóm B lây qua đường hô hấp; 48 giờ đối với các 

bệnh thuộc nhóm B khác sau khi phát hiện. 100% ca bệnh phải được xác định 

tọa độ khi điều tra, giám sát. Tổ chức giám sát phát hiện sớm, điều tra khoanh 

vùng, xử lý kịp thời, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh mới nổi, tái 

nổi, dịch bệnh xâm nhập nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, 

giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế, văn hóa xã hội; 

- Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm, tăng cường công tác xét nghiệm 

chẩn đoán tác nhân gây bệnh, đảm bảo tỷ lệ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm được xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Thực hiện thu thập 

mẫu bệnh phẩm xác định căn nguyên gây bệnh, cụ thể:  

+ Bệnh COVID-19: 100% các phường phối hợp thực hiện gửi mẫu giám 

sát sự biến đổi của vi rút SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm giải trình tự gen theo 

hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (nếu có); 

+ Bệnh SXHD: ít nhất 3% bệnh nhân lâm sàng được lấy mẫu xét nghiệm 

khẳng định bằng kỹ thuật PCR và 3% bằng kỹ thuật Mac-ELISA; 

+ Bệnh Tay chân miệng: 100% các bệnh nhân từ độ 2b trở lên và tối thiểu 

3 bệnh nhân đầu tiên trên địa bàn hoặc trong ổ dịch; 

+ 100% các trường hợp mắc Sốt phát ban nghi sởi/rubella, Liệt mềm cấp, 
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nghi ngờ Viêm não Nhật bản, nghi nghờ nhiễm liên cầu lợn, nghi ngờ mắc viêm 

màng não do não mô cầu; 

- Khống chế tỷ lệ mắc một số bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương 

(chi tiết tại phụ lục 1,2); 

- 100% ổ dịch SXHD cũ năm 2023 được giám sát trong 6 tháng đầu năm 2025; 

- Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh và truyền thông nâng 

cao sức khỏe tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 

người dân; 

- Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng 

kịp thời công tác phòng, chống dịch. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác tổ chức chỉ đạo 

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Chăm sóc sức khoẻ, phòng, 

chống dịch bệnh, tai nạn thương tích các cấp nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất 

cho công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2025 

trên địa bàn sát với tình hình thực tế của địa phương theo phương châm “4 tại 

chỗ”; tham mưu UBND các cấp bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động phòng 

chống dịch tại các tuyến. Chủ động rà soát đảm bảo đầy đủ các loại hóa chất, 

phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch tại các tuyến; 

- Rà soát, kiện toàn các đội đáp ứng nhanh với dịch bệnh truyền nhiễm và 

sự kiện y tế công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 5894/QĐ-

BYT ngày 19/12/2019 (ít nhất 2 đội). Bố trí đủ và ổn định cán bộ tham gia công 

tác dịch tễ và tiêm chủng tại các tuyến; 

- Định kỳ, đột xuất tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình dịch, đánh 

giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập/bùng phát; các cuộc giao ban Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch các cấp, các màng lưới chuyên môn trong công tác phòng 

chống dịch; 

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ động phòng chống 

SXH các năm trước để có kế hoạch điều chỉnh hoặc xây dựng mới, xây dựng bổ 

sung kế hoạch chủ động phòng chống SXH năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo 

đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn và hiệu quả; 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp 

vụ theo yêu cầu của UBND Quận, UBND Thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Hà Nội và phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận tại 

từng thời điểm; 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh trên 

Thế giới, tại Việt Nam cũng như các địa phương khác đặc biệt là các dịch bệnh 

nguy hiểm mới nổi/tái nổi có thể xâm nhập vào Hà Nội để kịp thời báo cáo 

UBND các cấp về tình hình dịch bệnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp chống 
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dịch một cách quyết liệt, hiệu quả; 

- Chủ động rà soát, kiện toàn màng lưới cộng tác viên y tế - dân số; đội 

xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát hoạt động của đội xung kích nhằm hỗ trợ 

cơ quan y tế địa phương thực hiện công tác y tế tại cộng đồng; 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất về công tác 

phòng chống dịch tại các tuyến để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

và hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch; 

- Tham mưu UBND các cấp thực hiện xử phạt các cá nhân, tổ chức có vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

-Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phòng, chống 

dịch; nâng cao hiệu quả sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có trong 

công tác phòng, chống dịch. 

2. Công tác giám sát, xử lý dịch 

- Tổ chức hệ thống giám sát dịch một cách đồng bộ từ tuyến quận tới 

tuyến cơ sở; Triển khai thực hiện song song các loại hình giám sát gồm giám sát 

thường xuyên và giám sát trọng điểm kết hợp với giám sát dựa vào sự kiện. 

Thực hiện giám sát đồng bộ các yếu tố: giám sát phát hiện bệnh nhân/người nghi 

mắc bệnh truyền nhiễm; giám sát véc tơ, trung gian truyền bệnh; giám sát tác 

nhân gây bệnh; giám sát môi trường và các yếu tố nguy cơ gây bùng phát bệnh, 

dịch bệnh; 

- Tổ chức giám sát chủ động người mắc bệnh truyền nhiễm tại các phòng 

khám, bệnh viện trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn, các bệnh viện theo 

phân cấp của Sở Y tế; 

- Phối hợp với màng lưới cộng tác viên y tế dân số, màng lưới y tế trường 

học, y tế cơ quan để chủ động giám sát phát hiện và báo cáo kịp thời các trường 

hợp mắc bệnh tại cộng đồng, cơ quan xí nghiệp, trường học để tổ chức xử lý 

sớm, triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch; 

- Tổ chức thực hiện giám sát ổ dịch cũ, giám sát trọng điểm muỗi truyền 

bệnh SXH, giám sát các chỉ số muỗi/bọ gậy tại các khu vực ổ dịch phức tạp 

hoặc mới bùng phát, điều tra ổ bọ gậy nguồn tại các phường lưu hành SXH 

nặng, tổ chức đánh giá hiệu lực diệt của các hóa chất diệt muỗi truyền bệnh 

SXH, giám sát côn trùng và động vật y học truyền bệnh khác, giám sát các yếu 

tố nguy cơ về vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh; 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và các bệnh 

viện, phòng khám trên địa bàn trong hoạt động giám sát tác nhân gây bệnh; phối 

hợp thực hiện thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 

mắc bệnh truyền nhiễm phục vụ hoạt động giám sát tác nhân gây bệnh; 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Thú Y để trao đổi thông tin, giám sát chặt 
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chẽ tình hình dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người; 

- Tổ chức điều tra dịch tễ học ca bệnh/ổ dịch đảm bảo thu thập đầy đủ các 

thông tin bao gồm: thông tin ca bệnh, tiền sử dịch tễ, các yếu tố nguy cơ, xác 

định nguồn lây bệnh, người tiếp xúc, người có nguy cơ mắc bệnh, các chỉ số côn 

trùng truyền bệnh, tình trạng vệ sinh môi trường, tình trạng vệ sinh an toàn thực 

phẩm/cung cấp nước sạch, phong tục tập quán, lối sống của địa phương có ảnh 

hưởng đến sự lây truyền bệnh, mô hình cơ cấu bệnh truyền nhiễm chính của địa 

phương... Chỉ định và lấy bệnh phẩm xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh 

theo đúng quy định; 

- Thường xuyên sử dụng và nâng cao vai trò của các đội đáp ứng nhanh 

trong hoạt động điều tra, xử lí khu vực có bệnh nhân, ổ dịch. Huy động sự tham 

gia, hỗ trợ của người dân và các ban ngành đoàn thể trong các hoạt động phòng 

chống dịch; 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chủ động phòng chống dịch như tổ 

chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, tổ chức các chiến dịch 

phun hóa chất diệt muỗi, tổ chức các chiến dịch phun hóa chất khử khuẩn, tổ 

chức các đợt cao điểm/chiến dịch truyền thông phòng chống dịch, tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng kỉ niệm: ngày ASEAN phòng chống SXH (ngày 15/6); 

ngày Thế giới phòng chống bệnh Dại (ngày 28/9); ngày Quốc tế phòng chống 

dịch bệnh (ngày 27/12). 

3. Công tác tiêm chủng 

- Đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao các loại vắc xin cho các đối tượng 

trong diện tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch; 

- 100% các cơ sở tiêm chủng trên toàn Quận thực hiện báo cáo thông tin 

mũi tiêm lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Trung tâm Y tế 

quận thực hiện báo cáo kết quả tỷ lệ tiêm chủng dựa vào kết quả trên hệ thống 

quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; 

- 100% cơ sở tiêm chủng thực hiện tốt công tác an toàn tiêm chủng theo 

Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy định về hoạt 

động tiêm chủng khác. Cụ thể: tổ chức các buổi tiêm chủng an toàn, hiệu quả tại 

các cơ sở tiêm chủng; tổ chức giám sát, điều tra, xử trí và báo cáo các trường 

hợp phản ứng sau tiêm chủng đúng quy định; không để trường hợp tử vong do 

tai biến nặng hoặc sai sót trong tiêm chủng gây nên; 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng 

bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND thành phố; tiếp tục xây dựng 

kế hoạch triển khai tiêm chủng các loại vắc xin được bổ sung trong chương trình 

tiêm chủng mở rộng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND Thành phố và Sở Y tế như 

vắc xin phòng tiêu chảy do Rota virus,…; 

- Tăng cường truyền thông về tiêm chủng: truyền thông đại chúng, truyền 

thông trực tiếp, mở rộng thêm kênh truyền thông qua mạng internet nhằm tăng 
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nguồn thông tin chính thống của y tế đến người dân. Nội dung cần tuyên truyền 

gồm: lợi ích của tiêm chủng, nghĩa vụ của việc thực hiện tiêm chủng, sự cần 

thiết của việc tiêm chủng đúng lịch thường xuyên và chiến dịch theo quy định 

của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Khuyến khích người dân chủ 

động đi tiêm chủng phòng những bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao, những bệnh 

không thuộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 

4. Công tác truyền thông 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hình thành 

thói quen cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc 

áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khai báo cho cơ quan y tế địa 

phương khi mắc bệnh; 

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông: qua hệ thống đài Truyền thanh 

quận, phường; qua pano, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. 

Nội dung và phương pháp tuyên truyền phải phong phú, ngắn gọn, cụ thể, hấp 

dẫn để mọi người dân dễ tiếp thu và thực hiện, chú trọng tuyên truyền sự nguy 

hiểm của dịch bệnh và những biện pháp phòng chống; 

- Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt 

động phòng, chống dịch của Quận để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp 

phòng dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng; 

- Thực hiện truyền thông nguy cơ, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

cho các đối tượng lãnh đạo, quản lý, người tham gia trực tiếp phòng chống dịch 

và toàn thể người dân trong cộng đồng; 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh có 

thể xâm nhập để kịp thời ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch 

cho cộng đồng; 

- Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, sự cần thiết của việc 

tiêm chủng đúng lịch thường xuyên và chiến dịch theo quy định của chương 

trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội; khuyến khích 

người dân chủ động đi tiêm chủng các loại vắc xin không có trong chương trình 

tiêm chủng mở rộng. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Tổ chức các lớp tập huấn nhắc lại, tập huấn cập nhật nâng cao kiến thức, 

kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng chống dịch tại các tuyến về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giám sát, phân tích, thống kê báo cáo dịch; hướng dẫn 

giám sát và phòng chống các dịch bệnh lưu hành, dịch bệnh mới nổi, tái nổi; 

hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu; hướng dẫn an toàn sinh học 

trong phòng chống dịch; hướng dẫn sử dụng hóa chất và máy phun trong phòng, 

chống dịch,...; 

- Tổ chức tập huấn cho Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các ngành; đội 

xung kích, cộng tác viên; các ban ngành đoàn thể về các văn bản pháp luật trong 
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công tác phòng chống dịch, các biện pháp phòng chống dịch cần triển khai.  

6. Công tác xét nghiệm 

Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh 

cho các cơ sở y tế; đối với những dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới nổi thực 

hiện lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm khẳng định. Chủ động rà soát năng lực và 

sẵn sàng huy động hệ thống cơ sở y tế tư nhân tham gia phục vụ công tác xét 

nghiệm trong trường hợp cần thiết. 

7. Công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch 

- Duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường hàng tuần chủ động phòng 

chống, dịch bệnh trong đó có bệnh sốt xuất huyết vào chiều thứ 6 hàng tuần. Tổ 

chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường phòng chống, dịch bệnh, vệ sinh 

môi trường trong và sau mưa, lũ, ngập úng...; 

- Tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối 

với các dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

9. Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) 

Tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh lây truyền qua đường 

thực phẩm và thực hiện tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đẩy mạnh 

công tác kiểm tra an toàn thực phẩm để chủ động phòng ngừa bệnh dịch lây 

sang người. 

10. Công tác phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kiểm soát, cách ly, điều 

tra, xử lý sớm người mắc/nghi ngờ mắc bệnh là người đi về từ vùng dịch; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thú Y để theo dõi sát tình hình dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh dại và bệnh cúm gia cầm và triển 

khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây từ động 

vật sang người; 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Giáo dục để chỉ đạo triển khai thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch trong trường học, đặc biệt là công tác tiêm chủng 

trong trường học cũng như việc rà soát, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh 

cho con em đi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định; 

- Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể khác tại để đáp ứng tốt nhất công 

tác phòng chống dịch trên địa bàn quận. 

11. Công tác đảm bảo hậu cần cho phòng, chống dịch 

- Đảm bảo đầy đủ hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh phẩm và các phương 

tiện phục vụ công tác xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, 

thuốc, vắc xin dự phòng, trang bị bảo hộ cá nhân phòng chống dịch, máy phun 

và hoá chất xử lý dịch để đáp ứng công tác phòng chống dịch theo phương 

châm “4 tại chỗ”; 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị (máy tính, máy in, đường truyền 

internet…) để phục vụ cho công tác giám sát, khai báo, báo cáo bệnh truyền 
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nhiễm khi cần thiết, xử lý dịch và việc triển khai phần mềm quản lý thông tin 

tiêm chủng quốc gia; bố trí đủ các trang thiết bị để triển khai bảo quản vắc xin 

theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. 

12. Công tác thống kê, báo cáo dịch 

Thực hiện chế độ báo cáo dịch thường xuyên, đột xuất theo quy định theo 

quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS 

- Tham mưu kế hoạch phòng chống dịch bệnh trình Giám đốc Trung tâm 

Y tế phê duyệt, triển khai kế hoạch tới các khoa, phòng và các Trạm Y tế 

phường. Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan; 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới, trong 

nước, trên địa bàn Thành phố và trên địa bàn quận (đặc biệt là các dịch bệnh 

nguy hiểm, mới nổi, tái nổi như Cúm A/H5N1, Đậu mùa khỉ, .. và các dịch bệnh 

lưu hành địa phường như SXH, Dại, Tay chân miệng, Sởi); tổng hợp, phân tích, 

nhận định, đánh giá tình hình dịch để kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp; 

- Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm ban hành các công văn chỉ 

đạo các đơn vị liên quan về việc tăng cường hoạt động giám sát và triển khai các 

hoạt động phòng chống dịch; 

- Tham mưu tổ chức các cuộc họp đánh giá nguy cơ dịch, hội nghị triển 

khai/tổng kết về công tác phòng chống dịch; định kỳ tổ chức giao ban các màng 

lưới dịch tễ để trao đổi, phân tích về tình hình dịch và định hướng các biện pháp 

phòng chống dịch cần triển khai; 

- Đầu mối hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động giám sát 

phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, công tác thống kê báo cáo dịch; 

phân công cán bộ phụ trách để thực hiện hoạt động giám sát chủ động tại các 

bệnh viện trên địa bàn quận được phân cấp: Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà 

Nội (gồm bệnh viện Đại học Y dược và PKĐK 182 Lương Thế Vinh), PKĐK 

Medlatec cơ sở Thanh Xuân, tần suất: 3 lần/tuần; 

- Đảm bảo đầy đủ cơ số hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng, chống 

bệnh dịch. Phân công các đội đáp ứng nhanh thường trực sẵn sàng triển khai các 

hoạt động phòng, chống dịch khi có bệnh dịch xảy ra trên địa bàn; 

- Tổ chức các lớp tập huấn nhắc lại, tập huấn năng cao kiến thức cho cán 

bộ tham gia công tác phòng chống dịch tại các tuyến về các nội dung: ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, thống kê, phân tích, báo cáo bệnh truyền 

nhiễm; năng cao kiến thức về dịch tễ học cơ bản và ứng dụng các kiến thức dịch 

tễ học trong hoạt động phòng, chống dịch; kỹ năng lập kế hoạch, điều tra xử lý ổ 

dịch, phân tích, viết báo điều tra, xử lý vụ dịch; cập nhật những quy định trong 

giám sát, điều tra, xử lý các bệnh truyền nhiễm; 
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- Trực tiếp hoặc phối hợp với các khoa phòng, đơn vị liên quan để tổ chức 

thực hiện hoạt động điều tra xác minh và khoanh vùng, xử lý khu vực có ca 

bệnh, ổ dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế; 

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú Y quận giám sát chặt chẽ tình hình 

hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp 

kịp thời phòng chống dịch bệnh lây từ động vật sang người, đặc biệt là công tác 

tiêm phòng cho đàn chó, mèo trên địa bàn để phòng chống bệnh dại trên người. 

Tư vấn, tiêm chủng đầy đủ cho những người bị súc vật nghi dại cắn; 

-Giám sát côn trùng truyền bệnh tại khu vực có bệnh nhân, ổ dịch, giám 

sát mật độ côn trùng thường quy hàng tháng tại các phường để xác định chỉ số 

côn trùng, dự báo nguy cơ bùng phát dịch, đề xuất biện pháp can thiệp; 

- Lập kế hoạch giám sát ổ dịch cũ năm 2024, hoàn thành trước tháng 6 

năm 2025; 

- Thường xuyên, đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát hỗ trợ các Trạm Y tế 

trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch ít nhất 3 - 4 lần/năm, đặc 

biệt tại các khu vực có ổ dịch phức tạp, khu vực ổ dịch kéo dài; 

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo dịch theo quy định tại Thông 

tư 54/2015/TT-BYT; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất khác theo 

yêu cầu của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

2. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

- Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về tình hình dịch bệnh, tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về chẩn đoán và điều trị các bệnh dịch. 

Đảm bảo công tác kiểm soát lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế các đơn vị; 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc điều trị, hóa chất, vật tư tiêu hao 

đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. 

3. Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo triển khai các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học; 

- Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS cập nhật kiến thức 

về các bệnh truyền nhiễm cho cán bộ y tế học đường để sớm phát hiện các 

trường hợp học sinh mắc bệnh. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh cho học sinh, phụ huynh học sinh dưới nhiều hình thức; 

- Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt, đặc biệt giám 

sát nồng độ clo dư, hướng dẫn người dân biết cách sử dụng và bảo quản 

nguồn nước; 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm để chủ động 

phòng ngừa các loại dịch bệnh lây theo đường tiêu hóa, đặc biệt tăng cường 

kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể tại các trường học; 

- Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người 
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sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm để phòng các bệnh lây truyền qua 

thực phẩm; 

- Tuyên truyền cho người dân thực hành ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng 

xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; 

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng khi có dịch xảy ra. 

4. Phòng Dân số - Truyền thông và GDSK 

- Xây dựng kế hoạch và tham mưu triển khai thực hiện các hoạt động 

truyền thông phòng chống dịch đảm bảo đa dạng, hiệu quả, phù hợp với tình 

hình thực tế, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc hình thành các 

thói quen tốt trong phòng chống dịch; 

- Chủ động cung cấp thông tin tình hình dịch và các biện pháp phòng 

chống dịch cho Phòng Văn hóa và Thông tin quận, đài phát thanh phường thực 

hiện tuyên truyền vệ sinh phòng chống bệnh dịch cho nhân dân, đồng thời thông 

tin kịp thời, đầy đủ về hoạt động phòng chống dịch của quận để nhân dân chủ 

động áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng 

mà chủ động tự khai báo và phối hợp với cán bộ y tế trong công tác điều tra, xử 

lý dịch; 

- Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS tham mưu tổ chức 

các hoạt động truyền thông phòng chống dịch đảm bảo đa dạng, hiệu quả; Tổ 

chức các đợt cao điểm/chiến dịch truyền thông phòng chống dịch, tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng kỉ niệm: ngày ASEAN phòng chống SXH (ngày 15/6); 

ngày Thế giới phòng chống bệnh Dại (ngày 28/9); ngày Quốc tế phòng chống 

dịch bệnh (ngày 27/12). 

5. Phòng khám đa khoa  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân luồng khám và kiểm soát 

lây nhiễm trong phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh; 

- Phát hiện sớm các ca bệnh, các trường hợp nghi ngờ đến khám tại cơ sở; 

- Tổ chức cấp cứu, điều trị, chuyển tuyến theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; 

- Bố trí khu vực riêng để cấp cứu, điều trị và cách ly bệnh nhân khi có dịch; 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu tại phòng khám; 

- Thông tin kịp thời về khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS các trường 

hợp mắc/nghi mắc bệnh truyền nhiễm đến khám và điều trị tại phòng khám theo 

đúng quy định. 

6. Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài chính 

- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch căn cứ 

dự trù của các đơn vị. Hướng dân các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định; 

- Tham mưu điều động nhân lực, phương tiện sẵn sàng tham gia khi có 

dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. 

7. Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 

- Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để nhận vật tư, trang 
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thiết bị phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm; 

- Chuẩn bị đủ nhân lực, phương tiện lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu; 

- Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS trong công tác giám 

sát, điều tra ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng. 

8. Trạm Y tế các phường 

- Tham mưu UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn, dự trù đầy đủ kinh phí phục vụ công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch của Trạm Y tế 

phường. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong Trạm Y tế; 

- Thường xuyên giám sát phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh truyền 

nhiễm đến khám, điều trị tại Trạm, tại các bệnh viện và phòng khám tư nhân, 

các cơ quan xí nghiệp, trường học đóng trên địa bàn và tại cộng đồng; phối hợp 

tốt với các màng lưới y tế tư nhân, y tế cơ quan, y tế trường học đặc biệt là mạng 

lưới cộng tác viên y tế - dân số trong việc phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời 

ca bệnh, ổ dịch để tổ chức xử lý dịch triệt; 

- Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS trong các hoạt động 

phòng chống dịch: 

+ Điều tra ổ dịch cũ (hoàn thành trước tháng 6/2025), giám sát mật độ côn 

trùng truyền bệnh tại khu vực có nguy cơ cao, giám sát mật độ côn trùng thường 

quy hàng tháng để xác định chỉ số côn trùng, xác định nguy cơ bùng phát dịch, 

đề xuất biện pháp can thiệp; 

+ Điều tra dịch tễ học ca bệnh/ổ dịch đảm bảo thu thập đầy đủ các thông tin 

bao gồm: thông tin ca bệnh, tiền sử dịch tễ, các yếu tố nguy cơ, xác định nguồn 

lây bệnh, người tiếp xúc, người có nguy cơ mắc bệnh, các chỉ số côn trùng truyền 

bệnh, tình trạng vệ sinh môi trường, tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm/cung 

cấp nước sạch, phong tục tập quán, lối sống của địa phương có ảnh hưởng đến sự 

lây truyền bệnh, mô hình cơ cấu bệnh truyền nhiễm chính của địa phương...; 

+ Giám sát chặt chẽ những người đi đến từ vùng có dịch để kịp thời phát 

hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc dịch bệnh để cách ly, 

chuyển tuyến điều trị và xử lý kịp thời. Tổ chức khoanh vùng điều tra xử lý 

không để dịch lan rộng; 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực phục vụ cho công tác phòng chống 

dịch và điều trị bệnh nhân; 

- Tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu để 

phòng chống sốt xuất huyết; 

- Phối hợp với cán bộ liên quan của phường giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp kịp 

thời phòng chống dịch bệnh lây từ động vật sang người, đặc biệt là công tác tiêm 

vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn. Tư vấn cho những người 
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bị súc vật nghi dại cắn đi tiêm phòng đầy đủ; 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận, 

các phường lân cận, tổ chức giám sát dịch chặt chẽ không để dịch bệnh xâm 

nhập vào địa bàn; 

- Tổ chức tốt công tác tiêm chủng tại Trạm Y tế theo đúng quy định. 

Sẵn sàng triển khai các chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn theo sự chỉ đạo của 

Sở Y tế; 

- Phối hợp với đài phát thanh của phường thường xuyên tuyên truyền, cập 

nhật thông tin cho người dân biết về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, biểu hiện 

của bệnh, đường lây truyền và các biện pháp phòng chống để người dân biết chủ 

động trong công tác phòng chống bệnh, dịch bệnh; 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo khi phát hiện người nghi 

ngờ mắc bệnh, bệnh nhân và chế độ báo cáo hàng ngày theo đúng quy định. 

V. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch: 

+ Kinh phí sự nghiệp Y tế cho công tác phòng chống dịch; 

+ Kinh phí bổ sung cho công tác phòng chống dịch của UBND quận; 

+ Kinh phí của UBND phường cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn; 

+ Huy động kinh phí từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. 

Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận năm 2025, 

yêu cầu các khoa, phòng, Trạm Y tế phường xây dựng kế hoạch và triển khai 

các hoạt động phòng chống dịch năm 2025 theo nhiệm vụ được phân công./. 

Nơi nhận:    

- Sở y tế Hà Nội; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội;                   

- UBND quận Thanh Xuân;                                                                    

- UBND các phường;   

- Các khoa, phòng TTYT và TYT các phường; 

- Lưu VT, KSBT-HIV/AIDS.                           

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Nguyễn Minh Hải 
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Phụ lục 1 

CÁC CHỈ TIÊU GIẢM CA BỆNH NĂM 2025 

( Kèm theo Kế hoạch số       /KH-TTYT ngày     /    /2025) 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kết quả năm 

2024 

TB 5 năm  

từ 2020-2024 
Chỉ tiêu 2025 

I Các bệnh lưu hành địa phương 

1 
Sốt Xuất 

huyết 

Tỷ lệ 

mắc/100.000 dân 

- Số mắc: 325 

- Số chết: 0 

- Tỷ lệ mắc: 109,3 

- Số mắc: 621 

- Tỷ lệ mắc: 210,88 

- Số mắc: 446 

- Tỷ lệ mắc: <= 150 

2 
Tay chân 

miệng 

Tỷ lệ 

mắc/100.000 dân 
- Số mắc: 66 

- Tỷ lệ mắc: 22,2 

- Số mắc: 53 

- Tỷ lệ mắc: 18,13 

- Số mắc: <=74 

- Tỷ lệ mắc: <= 25 

3 Dại lên cơn Ca tử vong Không ghi nhận Không ghi nhận Không ghi nhận 

4 Não mô cầu 
Tỷ lệ 

mắc/100.000 dân Không ghi nhận 0 
- Số mắc: 0 ca 

- Tỷ lệ mắc: <= 0,02 

5 Liên cầu 

lợn 

Tỷ lệ 

mắc/100.000 dân 
- Số mắc: 0 

- Tỷ lệ mắc: 0 

- Số mắc: 1 

- Tỷ lệ mắc: 0,07 

- Số mắc: 0 ca 

- Tỷ lệ mắc: <=0,08 

II Các bệnh trong chương trình TCMR 

6 Viên não  

Nhật Bản 

Tỷ lệ 

mắc/100.000 dân 

- Số mắc: 0 

- Tỷ lệ mắc: 0 

- Số mắc: 0 

- Tỷ lệ mắc: 0 

- Số mắc: 0 

- Tỷ lệ mắc: <= 0,05 

7 Bại liệt Ca bệnh 0 0 Không có ca bệnh 

8 
Uốn ván sơ 

sinh 
Ca bệnh 0 0 Không có ca bệnh 

9 Bạch hầu Tỷ lệ mắc 0 0 
- Số mắc: 0 

- Tỷ lệ mắc: <= 0,02 

10 Ho gà 
Tỷ lệ 

mắc/100.000 dân 
- Số mắc: 8 

- Tỷ lệ mắc: 2,69 

- Số mắc: 2 

- Tỷ lệ mắc: 0,54 

- Số mắc: <=2 

- Tỷ lệ mắc: <=1 

11 Sởi 
Tỷ lệ 

mắc/100.000 dân 
- Số mắc: 24 

- Tỷ lệ mắc: 8,07 

- Số mắc: 5 

- Tỷ lệ mắc: 1,63 

- Số mắc <=14 

- Tỷ lệ mắc: <=5 



Phụ lục 2 

BẢNG GIAO CHỈ TIÊU 

 Các chương trình phòng chống dịch năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-TTYT ngày     tháng    năm 2025 của TTYT quận Thanh Xuân) 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị TĐ HĐ KĐ TXB TXT NC KT KM PL Quận 

1 
Chỉ tiêu giám sát ca bệnh và giám 

sát tác nhân gây bệnh 
           

 

Ổ dịch SXHD cũ năm 2024 được giám 

sát trong vòng 6 tháng đầu năm 2025. 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường 

hợp mắc bệnh TCM độ 2b trở lên hoặc 

tối thiểu 03 bệnh nhân đầu tiên trên địa 

bàn hoặc trong ổ dịch 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường 

hợp Sốt phát ban nghi sởi/rubella, Liệt 

mềm cấp, nghi ngờ VNNB, nghi nhiễm 

liên cầu lợn, nghi mắc viêm màng não 

do não mô cầu 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bệnh nhân SXH lâm sàng được lấy 

mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ 

thuật PCR 

Ca bệnh  1 2 1 2 2 2 2 1 1 13 

Bệnh nhân SXH lâm sàng được lấy 

mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ 

thuật Mac-ELISA 

Ca bệnh  1 2 1 2 2 2 2 1 1 13 
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TT Các chỉ tiêu Đơn vị TĐ HĐ KĐ TXB TXT NC KT KM PL Quận 

Ca bệnh, ổ dịch được điều tra và xử lý 

vòng 24 giờ đối với các bệnh thuộc 

nhóm A và bệnh nhóm B lây qua 

đường hô hấp; 48 giờ đối với các bệnh 

thuộc nhóm B khác sau khi phát hiện 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Trạm Y tế phường và Trung tâm Y tế 

các quận thực hiện quản lý số liệu bệnh 

truyền nhiễm và hoàn thành báo cáo 

tuần, báo cáo tháng đúng thời gian trên 

hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm 

trực tuyến theo Thông tư 54/2015/TT-

BYT của Bộ Y tế. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ca bệnh SXHD, Tay chân miệng, Sốt 

phát ban nghi sởi/rubella, Ho gà, Não 

mô cầu, Liên cầu lợn, Viêm não Nhật 

Bản, Dại, Uốn ván phải được xác định 

tọa độ khi điều tra, giám sát. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Chỉ tiêu giảm bệnh            

 

Sốt xuất huyết Ca bệnh ≤42 ≤48 ≤48 ≤49 ≤53 ≤77 ≤54 ≤34 ≤39 ≤446 

Tay chân miệng Ca bệnh ≤7 ≤8 ≤8 ≤8 ≤9 ≤13 ≤9 ≤6 ≤5 ≤74 

Ho gà Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sởi Ca bệnh ≤1 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤1 ≤1 ≤1 ≤14 

Dại lên cơn Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não mô cầu Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liên cầu lợn Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Các chỉ tiêu Đơn vị TĐ HĐ KĐ TXB TXT NC KT KM PL Quận 

 

Viêm não Nhật Bản Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bạch hầu Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cúm A/H5N1 
Ca bệnh trong 

cộng đồng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cúm A/H7N9 Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mers-CoV Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ebola Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dịch hạch Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tả Ca bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Phòng chống bệnh Dại            

 

Tư vấn tiêm vaccin phòng Dại cho 

người bị súc vật nghi dại cắn khi đến 

các cơ sở y tế để khám và điều trị  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Trường hợp được xử lý vết thương 

trước khi tới cơ sở điều trị 
% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Trường hợp bị sức vật cắn, cào, liếm, 

phơi nhiễm với động vật nghi dại được 

điều trị dự phòng kịp thời, đầy đủ 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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